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Câu 1: Sản phẩm của bài tiết của thận là gì?
A. Mồ hôi.                    B. Nước tiểu.                      C. Phân.                      D. Nước mắt.
Câu 2: Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái?
A. Ống dẫn nước tiểu.                 B. Ống thận.             C. Ống góp.                D. Ống đái.
Câu 3:  Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây ?
A. Cầu thận.                                           B. Nang cầu thận.                
C. Ống thận.                                          D. Ống góp.
Câu 4. Thông thường, lượng nước tiểu trong bóng đái đạt đến thể tích bao nhiêu thì gây ra cảm giác buồn tiểu?
A. 150ml.                        B. 1000ml.                    C. 200ml.                D. 600ml.
Câu 5: Thành phần của nước tiểu đầu khác gì so với máu?
A. Không chứa các chất cặn bã và các nguyên tố khoáng cần thiết
B. Không chứa chất dinh dưỡng và các tế bào máu
C. Không chứa các tế bào máu và protein có kích thước lớn
D. Không chứa các ion khoáng và các chất dinh dưỡng
Câu 6: Đường dẫn nước tiểu của hệ bài tiết nước tiểu gồm:
A. Bể thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái.                      
B. Ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
C. Thận, bể thận, ống dẫn nước tiểu.                             
D. Bóng đái, ống góp, ống đái.
Câu 7: Chức năng của cầu thận là:
A. Lọc máu và hình thành nước tiểu chính thức.                 
B. Hình thành nước tiểu và thải nước tiểu.
C. Lọc máu, hình thành nước tiểu và thải nước tiểu.             
D. Lọc máu và hình thành nước tiểu đầu.
Câu 8: Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào hoạt động đào thải nước tiểu ?
A. Cơ vòng ống đái.                                        B. Cơ hoành.                    
C. Cơ bụng.                                                     D. Cơ bóng đái.
Câu 9: Chất nào dưới đây không có trong thành phần của nước tiểu chính thức?
A. Các ion thừa: H+, K+.....                             B. Các chất dinh dưỡng.
C. Các chất thuốc.                                            D. Các chất cặn bã: axit uric.
Câu 10: Sự kết tinh muối khoáng và các chất khác trong nước tiểu sẽ gây ra bệnh nào dưới đây?
A. Viêm thận.                                                 B. Sỏi thận.                   
C. Nhiễm trùng thận.                                      D. Suy thận.


